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HOÁ H C GLUCIDỌHOÁ H C GLUCIDỌ

* Đ i cạ* Đ i cạ ươương:ng:  

G, P & L: Ch t quan tr ng nh t/cấ ọ ấG, P & L: Ch t quan tr ng nh t/cấ ọ ấ ơơ th  (2% TLKhô/ ĐV,-> 80%/ TV). ể th  (2% TLKhô/ ĐV,-> 80%/ TV). ể

Glucid t  th c v t - TP ch  y u/ th c ừ ự ậ ủ ế ứGlucid t  th c v t - TP ch  y u/ th c ừ ự ậ ủ ế ứ ăăn c a ngủn c a ngủ ưư i và ĐVời và ĐVờ

* Vai trò* Vai trò::

                -N-Năăng lng lưư ng: Là ngu n CC NL ch  y u cho cợ ồ ủ ếng: Là ngu n CC NL ch  y u cho cợ ồ ủ ế ơơ th  (70% NL cho ể th  (70% NL cho ể
các hcác hđđ sinh lý, Glucose- ngu n NL duy nh t cho não).ồ ấ sinh lý, Glucose- ngu n NL duy nh t cho não).ồ ấ

                - B o v : G tham gia c u t o màng TB (b o v  cả ệ ấ ạ ả ệ- B o v : G tham gia c u t o màng TB (b o v  cả ệ ấ ạ ả ệ ơơ th ) nhể th ) nhể ưư

glucolipid, glucoproteid/ màng TB ĐV, cellulose/ màng TBTV).glucolipid, glucoproteid/ màng TB ĐV, cellulose/ màng TBTV).

              - Là ngu n “ th c ồ ứ- Là ngu n “ th c ồ ứ ăăn d  tr  “ -  glycogen/ĐV, tinh b t/ TV.ự ữ ộn d  tr  “ -  glycogen/ĐV, tinh b t/ TV.ự ữ ộ

              - Tham gia c u t o các ch t quan tr ng: acid nucleic (thông tin  di ấ ạ ấ ọ- Tham gia c u t o các ch t quan tr ng: acid nucleic (thông tin  di ấ ạ ấ ọ
truy n), fibrinogen ( Đ.Máu), heparin (ch ng ĐM) ...ề ốtruy n), fibrinogen ( Đ.Máu), heparin (ch ng ĐM) ...ề ố



                  PHÂN LO I GLUCIDẠPHÂN LO I GLUCIDẠ

Glucid

Monosaccharid Polysaccharid

HeteropolysaccharidHomopolysaccharidAldose Cetose

Di & Tri
Oligosaccharid

Aldose: Glucose, Cetose: Fructose

Disaccharid: Maltose, Lactose, Saccharose

Homopolysaccharid: Tinh b t, Glycogen, Celluloseộ



Monosaccharid (Ms)Monosaccharid (Ms)
 Đ nh nghĩaịĐ nh nghĩaị : : 
          Ms (Ms (đưđư ng ờng ờ đơđơn): là d n xu t c a polyalcol có ch a nhóm ẫ ấ ủ ứn): là d n xu t c a polyalcol có ch a nhóm ẫ ấ ủ ứ
carbonyl (aldehyd-CHO; ho c  ceton-c=O). N u Ms có nhóm ặ ếcarbonyl (aldehyd-CHO; ho c  ceton-c=O). N u Ms có nhóm ặ ế

aldehyd - aldose, n u có nhóm ceton (-C=O) - cetose. ếaldehyd - aldose, n u có nhóm ceton (-C=O) - cetose. ế
 Danh pháp:Danh pháp:
            Tên g i c a Ms: theo s  C theo  ti ng Hyl p + ose.ọ ủ ố ế ạTên g i c a Ms: theo s  C theo  ti ng Hyl p + ose.ọ ủ ố ế ạ
              Ví d :Triose  (glyceraldehyd),..Hexose (glucose, fructose) ụVí d :Triose  (glyceraldehyd),..Hexose (glucose, fructose) ụ
   M t s  khái ni m:ộ ố ệM t s  khái ni m:ộ ố ệ

+ Đ ng phân dãy ồ+ Đ ng phân dãy ồ DD và dãy  và dãy LL: : glyceraldehyd làm chu n:ẩglyceraldehyd làm chu n:ẩ

CHO

HC-OH

CH2OH

D-Glyceraldehyd L-Glyceraldehyd

CH2OH

HO-CH

CHO



  + + Đ ng phân ồĐ ng phân ồ αα  và  và ββ : d ng vòng, ph i c nh c a Ms:ạ ố ả ủ: d ng vòng, ph i c nh c a Ms:ạ ố ả ủ

                - OH bán acetal d- OH bán acetal dưư i m t ph ng: d ng ớ ặ ẳ ại m t ph ng: d ng ớ ặ ẳ ạ αα, , 

                - OH n m trên m t ph ng: ms - ằ ặ ẳ- OH n m trên m t ph ng: ms - ằ ặ ẳ ββ. . 
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α-D-glucose                                   α-D-fructose



M T S   TÍNH CH T CỘ Ố ẤM T S   TÍNH CH T CỘ Ố Ấ ƠƠ B N C A MS (HOÁ Ả Ủ B N C A MS (HOÁ Ả Ủ
H C)ỌH C)Ọ

  1-TÝnh khö (s ù oxy ho¸):1-TÝnh khö (s ù oxy ho¸):
- ChÊt O yÕu (Br- ChÊt O yÕu (Br22, Cl, Cl2 2 , I, I22): Aldose -> Aldonic acid): Aldose -> Aldonic acid

                          CHO/CCHO/C11(Ms) => COOH (Glc-> a.gluconic). (Ms) => COOH (Glc-> a.gluconic). 

  ø.dông: f.­ ph©n biÖt aldose víi cetose.ø.dông: f.­ ph©n biÖt aldose víi cetose.
- ChÊt O m¹nh (HBrO): - ChÊt O m¹nh (HBrO): 

                            - OH/C6 => COOH:Ms => acid uronic t­¬ng øng - OH/C6 => COOH:Ms => acid uronic t­¬ng øng 

            VD: a.glucuronic + Bilirubin VD: a.glucuronic + Bilirubin TD  TD  -> Bilirubin -> Bilirubin LH LH :  f.­ liªn hîp :  f.­ liªn hîp 
khö ®éc ë gankhö ®éc ë gan

    2- TÝnh oxy ho  ̧(sù khö):2- TÝnh oxy ho  ̧(sù khö):
  - - Khi bÞ khö c ç ms => polyalcol t­¬ng øng.Khi bÞ khö c ç ms => polyalcol t­¬ng øng.                   
                              
    VD: Glc, F bÞ khö (+2H) => sorbitol (cã nhiÒu ë qu¶   VD: Glc, F bÞ khö (+2H) => sorbitol (cã nhiÒu ë qu¶   
ţ o, lª;  vÞ ngät, dïng cho bÖnh nh©n §T§ mµ ko g©y ţ o, lª;  vÞ ngät, dïng cho bÖnh nh©n §T§ mµ ko g©y ↑↑  
§M.§M.

                              F,M (+2H) => Manitol F,M (+2H) => Manitol 



  3- f.- t¹o  ozazon:3- f.- t¹o  ozazon:  

                                                                                                    Na.acetat b.hNa.acetat b.h

Ms (Ms (≠≠) + phenylhydrazin d­                        tinh thÓ ) + phenylhydrazin d­                        tinh thÓ 
ozazon (ozazon (≠≠))

                            Glucozazon                  Galactozazon

.D: PHÂN BI T Ứ Ệ ĐƯ NG NI U: GA NI U, PENTOSE Ờ Ệ Ệ
NI U.Ệ

  4-P/Ư T O ETE VÀ ESTE:Ạ            
                - T O ETE:  MS + ALCOL => ETEẠ

 -  T O ESTE: MS + ACID => ESTE (G-1P), G-6P, F-Ạ
1,6DP:
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                  Glucose-6P                         Fructose-1,6DP         
 



5-5-  f.f.ưư c ng h p c a nhóm carbonyl:ộ ợ ủ c ng h p c a nhóm carbonyl:ộ ợ ủ   

  Glucose + acid cyanhydric (r t ấGlucose + acid cyanhydric (r t ấ đđ c) => Cyanhydrin ộc) => Cyanhydrin ộ

                                                                                                                -> Glucoheptonic acid -> NT-> Glucoheptonic acid -> NT                     
  

    - .d: Đ  gi i say s n, nhi m ứ ể ả ắ ễ- .d: Đ  gi i say s n, nhi m ứ ể ả ắ ễ đđ c ch t ộ ấc ch t ộ ấ đđ c hoá h c, cho u ng ho c  ộ ọ ố ặc hoá h c, cho u ng ho c  ộ ọ ố ặ
  

                                tiêm truy n d.d glucose.ềtiêm truy n d.d glucose.ề

6- f.6- f.ưư th  c a Ms:ế ủ th  c a Ms:ế ủ   

              Nhóm - OH c a Ms th  = NHủ ếNhóm - OH c a Ms th  = NHủ ế 22 => osamin. => osamin.

              - VD: D- glucosamin và D- galactosamin - VD: D- glucosamin và D- galactosamin 

                                          và N-acetylglucosamin, N-acetylgalactosamin. và N-acetylglucosamin, N-acetylgalactosamin. 

              -VD:-VD:

D-glucosamin

CH2OH
O

NH2

N-acetylglucosamin

O

NHCOCH3

CH2OH

 



OLIGOSACCHARIDOLIGOSACCHARID

Disaccharid.Disaccharid.
-Disaccharid: 1 phân t  g m 2 phân t  Ms.ử ồ ử-Disaccharid: 1 phân t  g m 2 phân t  Ms.ử ồ ử

- Có 3: Maltose, Lactose, saccharose- Có 3: Maltose, Lactose, saccharose

1. Maltose1. Maltose: : 

- Maltose: là - Maltose: là đưđư ng m ch nha , có trong m m h t ngũ c c.ờ ạ ầ ạ ống m ch nha , có trong m m h t ngũ c c.ờ ạ ầ ạ ố

- C- C u t o: 2 g c ấ ạ ốu t o: 2 g c ấ ạ ố αα-D-glc. liên k t v i nhau = l.k 1,4-glucosid:ế ớ-D-glc. liên k t v i nhau = l.k 1,4-glucosid:ế ớ   

Maltose

OH
141

O

O
CH2OHCH2OH

O

-Maltose: có tính kh  vì có nhóm - OH  bán acetal  C1 t  do.ử ở ự



2. Lactose (2. Lactose (đưđư ng s a):ờ ững s a):ờ ữ

          - - có  s a, nó c u t o t  ở ữ ấ ạ ừcó  s a, nó c u t o t  ở ữ ấ ạ ừ ββ-D-galactose và -D-galactose và αα-D-glucose:-D-glucose:

                                                        

        - có tính kh  vì nó cũng có nhóm OH bán acetal t  do ử ự ở- có tính kh  vì nó cũng có nhóm OH bán acetal t  do ử ự ở  CC11..

                                

Lactose

β
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Saccharose

OHOH

2

CH2OH
O

1
O CH2OH

CH2OH
O

           - ko có tính kh : ko có OH bán acetal t  do  trong phân t .ử ự ử

 3. Saccharose  (đư ng mía):ờ
            - là đư ng mía; ngoài ra nó còn có  trong c  c i ờ ủ ả đư ng.ờ

- C u t o: t  1 ấ ạ ừ α-D-glucose và 1 β-D-fructose, liên k t ế αα (1,2):



POLYSACCHARID.POLYSACCHARID.  
          HomoHomopo-d (polysaccharid thu n) c u t o t  các Ms cùng lo i.ầ ấ ạ ừ ạpo-d (polysaccharid thu n) c u t o t  các Ms cùng lo i.ầ ấ ạ ừ ạ
          HeteroHeterop-d (polysaccharid t p): ngoài ose còn có ch t khác.ạ ấp-d (polysaccharid t p): ngoài ose còn có ch t khác.ạ ấ

A.  Homopolysaccharid.A.  Homopolysaccharid.
1.  Tinh b t:ộ1.  Tinh b t:ộ

- Có nhi u: lúa,ngô, khoai tây, là th c ề ứ- Có nhi u: lúa,ngô, khoai tây, là th c ề ứ ăăn quan tr ng nh t.ọ ấn quan tr ng nh t.ọ ấ
- KLPT: ~ 10- KLPT: ~ 1066 - 10 - 1077. Công th c: (Cứ. Công th c: (Cứ 66HH1O1OOO55)n.)n.

          - TP: Amylose (m ch th ng) và amylopectin (m ch nhánh). ạ ẳ ạ- TP: Amylose (m ch th ng) và amylopectin (m ch nhánh). ạ ẳ ạ
1.1 1.1 Amylose:  Amylose:  
          - Chi m t  10 - 30%.ế ừ- Chi m t  10 - 30%.ế ừ

- CT: D-glucose (~ 1000 glc) liên k t α (1-4), ko phân nhánh.ế- CT: D-glucose (~ 1000 glc) liên k t α (1-4), ko phân nhánh.ế
          - Tính ch t: d  hoà tan/ nấ ễ- Tính ch t: d  hoà tan/ nấ ễ ưư c, ko t o d.d h  tinh b t.ớ ạ ồ ộc, ko t o d.d h  tinh b t.ớ ạ ồ ộ



α OOO
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                               M t ộ đo n c a  phân t  amyloseạ ủ ử
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M t ộ đo n c a phân t  amylopectin  ạ ủ ử
  

     1.2. Amylopectin:
           -C u t o: t  các amylose (20 - 30 glc), liên k t ấ ạ ừ ế α(1- 6)
           -TC: Tan trong nư c, t o dung d ch HTB, + Iớ ạ ị 2 => tím đỏ.



2. 2. Glycogen:Glycogen:
- Là polysa-id “d  tr  “  ngự ữ ở ư i, ĐV; có nhi u  gan và  cờ ề ở ở ơ.
- C u t o: t   ấ ạ ừ α-D-glc, công th c ~ tinh b t (Cứ ộ 6H10O5)n. 
                 KLPT:107 - 109 và cao hơn. 
       - Theo c u t o glycogen ~ Amylopectinấ ạ
      - So v i amylopectin, glycogen có m t s  ớ ộ ố đi m gi ng và ể ố

≠:
     .Gi ng: v  c u t o, cho màu tím ố ề ấ ạ đ  khi + v i iode.ỏ ớ
      .≠: phân nhánh nhi u hề ơn, đ  dài m i nhánh ng n hộ ỗ ắ ơn

- Khi phân c t glycogen: ...-> glucose.ắ
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A
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R (Glucose)

C u trúc c a glycogen ấ ủ     
    

       A- nhánh trong
  B- nhánh ngoài



3. Cellulose:3. Cellulose:

- - Là polysa-rid Là polysa-rid “c u trúcấ“c u trúcấ ”, là TP chính c a màng TB th c v t. ủ ự ậ”, là TP chính c a màng TB th c v t. ủ ự ậ

- KLPT: 10- KLPT: 106 6 - 2.10- 2.1066..

- C u t o: các ấ ạ- C u t o: các ấ ạ ββ-D-glc l.k v i nhau b i các l.k ớ ở-D-glc l.k v i nhau b i các l.k ớ ở ββ(1-4).(1-4).

                                                                            CelluloseCellulose

- Vai trò: nâng - Vai trò: nâng đđ  và b o v  cỡ ả ệ và b o v  cỡ ả ệ ơơ th  (th c v t).ể ự ậ th  (th c v t).ể ự ậ

-  ngở-  ngở ưư i ko tiêu hoá ời ko tiêu hoá ờ đưđư c  vì ko có E ợc  vì ko có E ợ đđ c hi u- ặ ệc hi u- ặ ệ ββ-glucosidase-glucosidase

B.  HeteropolyssaccharidB.  Heteropolyssaccharid (polysaccharid t p).ạ (polysaccharid t p).ạ

              - có ch  y u   t  ch c liên k tủ ế ở ổ ứ ế- có ch  y u   t  ch c liên k tủ ế ở ổ ứ ế   

β 41

n

OOO
O

CH2OHCH2OH
O



      G m:ồG m:ồ

- - Acid hyaluronicAcid hyaluronic

- Condrointin-4-sulfat (Condrointin sulfat A) và condrointin-- Condrointin-4-sulfat (Condrointin sulfat A) và condrointin-  6 - 6 - 
Sulfat (Condrointin sulfat C) Sulfat (Condrointin sulfat C) 

  - Condrointin sulfat B: (Dermatan sulfat).Derma- da (chân bì).- Condrointin sulfat B: (Dermatan sulfat).Derma- da (chân bì).

- Keratan sulfat.- Keratan sulfat.

- Heparin và heparin sulfat.- Heparin và heparin sulfat.

CT: D-glucuronat-2-sulfat và N-acetyl glucosamin-6-sulfat (t   ừCT: D-glucuronat-2-sulfat và N-acetyl glucosamin-6-sulfat (t   ừ
acid glucuronic, glucosamin và acid sulfuric): acid glucuronic, glucosamin và acid sulfuric): 

O
COOH HO3SOCH2

OSO3H NHCOCH3

O

O O

n

                                                 Heparin
Vai trò: ch ng ố đông máu. 



            Các kháng nguyên nhóm máu thu c lo i ộ ạCác kháng nguyên nhóm máu thu c lo i ộ ạ
gangliosid (f/h c a polysaccarid và polypeptid). ủgangliosid (f/h c a polysaccarid và polypeptid). ủ
Tính Tính đđ c hi u c a nhóm máu là do ph n ặ ệ ủ ầc hi u c a nhóm máu là do ph n ặ ệ ủ ầ
polysaccarid, c  th  là do các monosaccarid t n ụ ể ậpolysaccarid, c  th  là do các monosaccarid t n ụ ể ậ
cùng quy t ếcùng quy t ế đđ nh. Ví d  nhị ụnh. Ví d  nhị ụ ưư nhóm máu A là N- nhóm máu A là N-
acetylgalactozamin, nhóm B là D-galactose.acetylgalactozamin, nhóm B là D-galactose.
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